	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 1063/BNN-KHCN
V/v báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường
	Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014


 

Kính gửi:……………………………………………………..

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ dự án báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và phê duyệt (Danh sách các dự án trong Phụ lục 1 kèm theo).
Báo cáo của Chủ dự án (lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo) gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 25/3/2014.
Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Khôi, chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ĐTCQ: 04.37347134, Di động: 091.6355476, Mail: khoinx@mard.gov.vn hoặc xuankhoivasi@gmail.com.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo và đề nghị các Chủ dự án nghiêm túc thực hiện./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.
	TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Đinh Vũ Thanh


 

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số 1063/BNN-KHCN ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	STT
	Tên dự án
	Chủ dự án
	Quyết định phê duyệt

	1
	Dự án “Đầu tư xây dựng và mở rộng trạm nghiên cứu, nuôi giữ giống lợn hạt nhân và cơ sở dạy nghề chăn nuôi lợn thuộc Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương, Viện Chăn nuôi”
	Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương, Viện Chăn nuôi
	QĐ phê duyệt số 2953/QĐ-BNN-KHCN ngày 20/10/2009

	2
	Dự án “Đầu tư xây dựng nâng cấp và mở rộng cảng cá Lạch Bạng, tỉnh Thanh Hóa”
	Ban Quản lý dự án thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá
	QĐ phê duyệt số 114/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/01/2010

	3
	Dự án “Hồ chứa nước Khe Cát xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh”
	của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thuỷ lợi 2
	QĐ phê duyệt số 21/QĐ-BNN-KHCN ngày 06/01/2010

	4
	Dự án: Trung tâm Y tế lao động
	Trung tâm Y tế lao động (Bộ NN & PTNT)
	QĐ phê duyệt số 2432/QĐ-BNN-KHCN ngày 17/10/2011

	5
	Dự án “Đầu tư xây dựng công trình cống Kinh Lộ thuộc hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh”
	Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thuỷ lợi 9
	QĐ phê duyệt số 1401/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/6/2011

	6
	Dự án “Đầu tư xây dựng công trình cống Mương Chuối thuộc hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh”
	Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thuỷ lợi 9
	QĐ phê duyệt số 1408/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/6/2011

	7
	Dự án “Đầu tư xây dựng công trình cống Thủ Bộ thuộc hệ thống công trình thủy lợi phục vụ chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh”
	Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thuỷ lợi 9
	QĐ phê duyệt số 1409/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/6/2011

	8
	Dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi Phù Sa
	Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thuỷ lợi 1
	QĐ phê duyệt số 1376/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/6/2012

	9
	Dự án ‘'Cải tạo và nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi tưới tiêu chính thuộc hệ thống thủy nông Xuân Thủy”
	Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy
	Quyết định số 202/QĐ- BNN-KHCN ngày 07/02/2012

	10
	Dự án: Tu bổ, nâng cấp cống Đập Đuổi và nạo vét kênh Thiên Phái xã Yên Phú thuộc hệ thống tiêu trạm bơm Cổ Đam, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
	UBND huyện Ý Yên
	Quyết định số 387/QĐ-BNN-KHCN ngày 01/3/2012

	11
	Dự án: Cụm công trình thủy lợi Đắk Glei, tỉnh Kon Tum
	Sở NN và PTNT tỉnh Kon Tum
	Quyết định số 1824/QĐ-BNN-KHCN ngày 02/8/2012

	12
	Dự án ‘‘Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thủy lợi trạm bơm Thái Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình”
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình`
	Quyết định số 1824/QĐ-BNN-KHCN ngày 02/8/2012

	13
	Dự án đầu tư: Xây dựng mô hình mẫu tưới, tiêu hiện đại và tiết kiệm nước huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ
	Quyết định số 3228/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/12/2012

	14
	Dự án: Hồ chứa nước Mỹ Lâm
	Ban QLĐT và XD Thủy lợi 7
	Quyết định số 2560/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/10/2012

	15
	Dự án phát triển gà giống gốc VIGOVA giai đoạn 2011-2015
	Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi (Viện Chăn nuôi)
	Quyết định số 1152/QĐ-BNN-KHCN ngày 21/5/2012

	16
	Dự án Phát triển giống dê cừu giai đoạn 2011-2015
	Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây (Viện Chăn nuôi)
	Quyết định số 2012/QĐ-BNN-KHCN ngày 23/8/2012

	17
	Cơ sở thực nghiệm chế tạo Vắc xin công nghệ cao thuộc phân viện Thú y Miền Trung
	Phân viện Thú y Miền Trung, Viện Thú y
	Quyết định số 377/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/02/2013

	18
	Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội - Xuân Phổ giai đoạn I
	Cục Khai thác và BVNLTS, Tổng cục Thủy sản
	Quyết định số 1325/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/6/2013

	19
	Hợp phần 2 “Tăng cường năng lực quản lý thủy lợi và cơ sở đào tạo cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam” thuộc dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An
	Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
	Quyết định số 2683/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/12/2012

	20
	Dự án: Hệ thống thủy lợi sông Lèn, tỉnh Thanh Hóa
	Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3
	Quyết định số 383/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/02/2013

	21
	Dự án: Nâng cấp cống Cầu Xe thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải
	Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2 
	Quyết định số 1514/QĐ-BNN-KHCN ngày 03/7/2013

	22
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa sông Dinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	QĐ số 2492/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/10/2013

	23
	Dự án "Nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo và khuyến ngư cho Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, Pha 3: Nâng cao năng lực nghề nuôi cá biển Việt Nam"
	Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1
	QĐ số 3119/QĐ-BNN-KHCN ngày 31/12/2013


 

PHỤ LỤC 2
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THƯC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số 1063/BNN-KHCN ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	(1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ….
V/v: báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 
	(Địa danh), ngày… tháng… năm 2014


 

Kính gửi: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
của dự án (2)
1. Địa điểm thực hiện Dự án:
2. Chủ dự án:
- Địa chỉ liên hệ: ...
- Điện thoại: …; Fax: …; Email: ...
3. Tiến độ thực hiện dự án:
4. Các biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án đã được thực hiện
4.1. Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư
4.2. Giai đoạn thi công xây dựng của dự án
(Nội dung báo cáo: Tổ chức và hoạt động của bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường của dự án; Kết quả giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của dự án; Các giải pháp, biện pháp giảm thiểu tác động xấu và phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng; Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường; Kết quả và kế hoạch giám sát các nguồn thải phát sinh; giám sát môi trường xung quanh và những nội dung giám sát môi trường khác).
5. Kế hoạch thực hiện Dự án trong thời gian tới
6. Kiến nghị của Chủ dự án
Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	(1)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


 

Ghi chú:
(1) Chủ dự án;
(2) Tên đầy đủ của dự án.
